














              Mẫu M1
	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC

CÔNG AN XÃ BỐI CẦU


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
                                                Bối Cầu, ngày 28 tháng 05 năm 2023


DANH SÁCH NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân

	Loại ma túy sử dụng
	Căn cứ đưa vào theo quy định tại Điều 38- Nghị định 105
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Quốc Việt
	1988
	
	Thôn 3
	0350088003201
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	

	2
	Nguyễn Anh Tuấn
	1991
	
	Thôn 3
	035091000609
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	

	4
	Nguyễn Khánh Huy
	1992
	
	Thôn 2
	035092001967
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	

	5
	Nguyễn Hồng Sơn
	2000
	
	Thôn 2
	035020000366
	Cỏ mỹ, Tobaco, đá
	Điểm g, khoản 1, Điều 38
	

	6
	Nguyễn Minh Hiếu
	2003
	
	Thôn 1
	035203000980
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	

	7
	Nguyễn Tiến Độ
	2001
	
	Thôn 2
	035201004146
	Cỏ mỹ, Tobaco, đá
	Điểm g, khoản 1, Điều 38
	Huyện Bình Chánh, TP HCM

	8
	Trần Đức Lương
	2002
	
	Thôn 2
	035202001949
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	Lao động tại Hòa Bình

	9
	Phùng Văn Thảo
	1979
	
	Thôn 3
	035079010278
	Hêroin
Methamphetamine

	Điểm i, khoản 1, Điều 38
	

	10
	Nguyễn Văn Bính
	1986
	
	Thôn 3
	035086003855
	Hêroin
	Điểm i, khoản 1, Điều 38
	

	11
	Lê Quyết Thắng
	1997
	
	Thôn 3
	035097000907
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	

	12
	Chu Văn Vương
	1987
	
	Thôn 1
	035087001769
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	

	13
	Phùng Văn Nghiệp
	1973
	
	Thôn 3
	035073006740
	Methamphetamine
	Điểm g, khoản 1, Điều 38
	

	14
	Lê Đình Quyết
	1990
	
	Thôn 3
	035090002555
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	

	15
	Lê Quang Tuấn
	1978
	
	Thôn 3
	035078000531
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	

	16
	Nguyễn Văn Toàn
	1988
	
	Thôn 3
	035088002459
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	

	17
	Lê Văn Tú
	2000
	
	Thôn 3
	035020005062
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	

	18
	Phùng A Cốp
	1984
	
	Thôn 3
	035084004185
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	

	19
	Chu Văn Lập
	1998
	
	Thôn 1
	035098000219
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	Đang tạm giam

	20
	Lê Văn Trường 
	2003
	
	Thôn 3
	035203001130
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	

	21
	Lê Thị Thủy Tiên
	
	2004
	Thôn 3
	035304000578
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	

	22
	Nguyễn Thành Long
	2001
	
	Thôn 2
	035201001820
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	

	23
	Nguyễn Minh Phương
	2000
	
	Thôn 2
	035200004901
	Ma túy tổng hợp
	Điểm g, khoản 1, Điều 38
	

	24
	Nguyễn Hữu Kiên
	2006
	
	Thôn 2
	035206006042
	Ma túy tổng hợp
	Điểm i, Điều 38
	


	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

                                      
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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	                                                                                                                     Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        

           Bối Cầu, ngày 28 tháng 05 năm 2023


DANH SÁCH 
Người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy không có mặt tại địa phương

	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân


	Loại ma túy sử dụng
	Thời gian đi khỏi địa bàn
	Địa điểm đến
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	
	Không
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	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                           


